

Phụ lục VI

BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ LĨNH VỰC XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày ….. tháng ….. năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ

	STT
	Ký hiệu 
biểu
	Tên biểu
	Kỳ 
báo cáo
	Ngày nhận 
báo cáo

	1
	001.N/BCC-XHMT
	Báo cáo chính thức giáo dục mầm non
	Năm
	Ngày 30 tháng 11 
năm báo cáo

	2
	002.N/BCC-XHMT
	Báo cáo chính thức giáo dục phổ thông
	Năm
	Ngày 30 tháng 11 
năm báo cáo

	3
	003.N/BCC-XHMT
	Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông
	Năm
	Ngày 30 tháng 11 
năm báo cáo

	4
	004.N/BCC-XHMT
	Báo cáo chính thức bác sĩ 
và giường bệnh
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 
năm sau năm báo cáo

	5
	005.H/BCC-XHMT
	Báo cáo chính thức số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	Tháng, năm
	Báo cáo tháng: 
Ngày 19 hàng tháng 

Báo cáo năm: 
Ngày 31/3 năm sau


	









Biểu số: 001.N/BCC-XHMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ban hành kèm theo thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày …../…../2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 11 năm năm báo cáo
	BÁO CÁO CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC MẦM NON 
 (Có tại ngày 30 tháng 9 năm 20...)


	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Công lập
	Dân lập
	Tư thục

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Cơ sở giáo dục mầm non

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập
	01
	Nhà trẻ
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	
	
	
	
	
	

	Đạt chuẩn trở lên
	02
	
	
	
	
	

	- Trường mẫu giáo 
	03
	Trường
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	
	
	
	
	
	

	Đạt chuẩn trở lên
	04
	
	
	
	
	

	- Trường mầm non
	05
	“
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số:
	
	
	
	
	
	

	Đạt chuẩn trở lên
	06
	
	
	
	
	

	2. Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Nhóm trẻ
	07
	Nhóm trẻ
	 
	 
	 
	 

	- Lớp mẫu giáo
	08
	Lớp
	 
	 
	 
	 

	3. Phòng học
	09
	Phòng học
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	10
	“
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Kiên cố
	11
	“
	 
	 
	 
	 

	+ Bán kiên cố
	12
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Nhà tạm
	13
	“
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo


	14
	Phòng học
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Kiên cố
	15
	“
	 
	 
	 
	 

	+ Bán kiên cố
	16
	" 
	 
	 
	 
	 

	+ Nhà tạm
	17
	“
	 
	 
	 
	 

	4. Giáo viên mầm non
	18
	 Người
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	19
	“
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	20
	 Người
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc thiểu số
	21
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Đạt chuẩn trở lên
	22
	" 
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo
	23
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	24
	 Người
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc thiểu số
	25
	" 
	 
	 
	 
	 

	 + Đạt chuẩn trở lên
	26
	" 
	 
	 
	 
	 

	5. Trẻ em mầm non
	27
	 Người
	 
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	28
	“
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	29
	 Người
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc thiểu số
	30
	"
	 
	 
	 
	 

	- Mẫu giáo
	31
	 Người
	 
	 
	 
	 

	Trong tổng số: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Nữ
	32
	 Người
	 
	 
	 
	 

	 + Dân tộc thiểu số
	33
	" 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo nhóm tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Dưới 3 tuổi
	34
	Người
	 
	 
	 
	 

	 + 3-5 tuổi
	35
	“
	 
	 
	 
	 

	 + Trên 5 tuổi
	36
	“
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	









Biểu số: 002.N/BCC-XHMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ban hành kèm theo thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày …../…../2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 11 năm báo cáo
	BÁO CÁO CHÍNH THỨC

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 (Có tại ngày 30 tháng 9 năm 20...)


	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	Công lập
	Tư thục

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1. Trường học
	01
	Trường
	 
	 
	

	- Trường tiểu học
	02
	“
	 
	 
	

	- Trường trung học cơ sở
	03
	“
	 
	 
	

	- Trường trung học phổ thông
	04
	“
	 
	 
	

	- Trường tiểu học và trung học cơ sở
	06
	
	
	
	

	- Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
	07
	
	
	
	

	- Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
	08
	
	
	
	

	- Trường đạt chuẩn quốc gia
	09
	
	
	
	

	2. Lớp học
	10
	Lớp
	 
	 
	

	- Tiểu học
	11
	“
	 
	 
	

	- Trung học cơ sở
	12
	“
	 
	 
	

	- Trung học phổ thông
	10
	“
	 
	 
	

	- Lớp ghép
	11
	
	
	
	

	3. Phòng học
	11
	Phòng
	 
	 
	

	 a. Tiểu học
	12
	“
	 
	 
	

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	

	- Kiên cố
	13
	Phòng
	 
	 
	

	- Bán kiên cố
	14
	“
	 
	 
	

	- Nhà tạm
	15
	Phòng
	 
	 
	

	 b. Trung học cơ sở
	16
	Phòng 
	 
	 
	

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	

	- Kiên cố
	17
	Phòng
	 
	 
	

	- Bán kiên cố
	18
	“
	 
	 
	

	- Nhà tạm
	19
	“
	 
	 
	

	 c. Trung học phổ thông 
	20
	Phòng
	 
	 
	

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	

	- Kiên cố
	21
	Phòng
	 
	 
	

	- Bán kiên cố
	22
	“
	 
	 
	

	- Nhà tạm
	23
	“
	 
	 
	

	4. Giáo viên
	24
	Người
	 
	 
	

	 a. Tiểu học
	25
	“
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	 - Nữ
	26
	Người
	 
	 
	

	 - Dân tộc thiểu số
	27
	“
	 
	 
	

	-  Có bằng cử nhân
	
	“
	
	
	

	 - Đạt chuẩn trở lên
	28
	“
	 
	 
	

	 b. Trung học cơ sở
	29
	Người
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	 - Nữ
	30
	Người
	 
	 
	

	 - Dân tộc thiểu số
	31
	“
	 
	 
	

	-  Có bằng cử nhân
	
	“
	
	
	

	 - Đạt chuẩn trở lên
	32
	“
	 
	 
	

	c. Trung học phổ thông
	33
	Người
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	 - Nữ
	34
	Người
	 
	 
	

	 - Dân tộc thiểu số
	35
	“
	 
	 
	

	-  Có bằng cử nhân
	
	“
	
	
	

	 - Đạt chuẩn trở lên
	36
	“
	 
	 
	

	5. Học sinh
	37
	Người
	 
	 
	

	 a. Tiểu học 
	38
	“
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	39
	Người
	 
	 
	

	- Dân tộc thiểu số
	40
	“
	 
	 
	

	- Khuyết tật
	
	
	
	
	

	- Nhóm tuổi (từ 6 đến 10 tuổi)
	41
	“
	
	
	

	 b. Trung học cơ sở 
	44
	Người 
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	45
	Người
	 
	 
	

	- Dân tộc thiểu số
	46
	“
	 
	 
	

	- Khuyết tật
	47
	“
	
	
	

	- Nhóm tuổi (từ 10 đến 14 tuổi)
	48
	“
	 
	 
	

	 c. Trung học phổ thông 
	50
	“
	 
	 
	

	Trong tổng số:
	 
	 
	 
	 
	

	- Nữ
	51
	Người
	 
	 
	

	- Dân tộc thiểu số
	52
	“
	 
	 
	

	- Khuyết tật
	53
	“
	
	
	

	- Nhóm tuổi (từ 14 đến 17 tuổi)
	54
	“
	 
	 
	

	6. Số học sinh bình quân một giáo viên
	56
	Học sinh/giáo viên
	
	
	

	- Tiểu học
	57
	“
	
	
	

	- Trung học cơ sở
	58
	“
	
	
	

	- Trung học phổ thông
	59
	“
	
	
	

	7. Số học sinh bình quân một lớp học
	60
	Học sinh/lớp
	
	
	

	- Tiểu học
	61
	“
	
	
	

	- Trung học cơ sở
	62
	“
	
	
	

	- Trung học phổ thông
	63
	“
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	









Biểu số: 003.N/BCC-XHMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ban hành kèm theo thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày …../…../2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30 tháng 11 năm báo cáo
	TỶ LỆ HỌC SINH ĐI HỌC PHỔ THÔNG
 (Có tại ngày 30 tháng 9 năm 20...)


	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê





Đơn vị tính: %
	
	Mã số
	Tiểu học
	Trung học 

cơ sở
	Trung học 

phổ thông

	A
	B
	1
	2
	3

	Tỷ lệ học sinh đi học chung
	01
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	- Nữ
	02
	
	
	

	- Dân tộc thiểu số
	03
	
	
	

	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi
	04
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	

	- Nữ
	05
	
	
	

	- Dân tộc thiểu số
	06
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	









Biểu số: 004.N/BCC-XHMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ban hành theo thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày …../…../2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	BÁO CÁO CHÍNH THỨC

BÁC SỸ VÀ GIƯỜNG BỆNH

(Có đến 31 tháng 12 năm 20...)
	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia ra:

	
	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	Tổng số bác sĩ
	01
	Người
	
	
	

	1. Số bác sĩ bình quân 10.000 người dân
	02
	Người
	 
	
	

	(Chia theo trình độ chuyên môn về y tế)
	
	
	
	
	

	- Bác sĩ
	03
	
	
	
	

	- Thạc sĩ
	04
	
	
	
	

	- Tiến sĩ
	05
	
	
	
	

	- Phó giáo sư
	06
	
	
	
	

	- Giáo sư
	07
	
	
	
	

	Tổng số giường bệnh
	08
	Giường
	
	
	

	2. Số giường bệnh bình quân 10.000 người dân
	09
	Giường
	 
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 005.H/BCC-XHMT 

Ban hành kèm theo thông tư số …../2022/TT-BKHĐT ngày …../…../2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo tháng: Ngày 19 hàng tháng 

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	BÁO CÁO CHÍNH THỨC

SỐ VỤ THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Tháng ... năm ...
	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	Loại thiên tai
	Mã số
	Số vụ
(Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất
	Cứu 
trợ
(Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Số 
người chết 
(Người)
	Số người mất tích (Người)
	Số người 
bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị thiệt hại (Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại (Ha)
	Gia súc 
bị chết, cuốn trôi (Con)
	Gia cầm bị chết, cuốn trôi (Con)
	Tổng giá trị thiệt hại ước tính 
(Triệu đồng)
	
	

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Bão, nước dâng
	01
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Gió mạnh trên biển
	02
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Áp thấp nhiệt đới
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mưa lớn, lũ, ngập lụt
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lốc, sét, mưa đá
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sương muối, sương mù, rét hại
	06
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Xâm nhập mặn
	07
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Hạn hán, nắng nóng
	08
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Động đất
	09
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Sóng thần
	10
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Sạt lở, sụt lún đất
	11
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	Thiên tai khác (ghi rõ)
	12
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người duyệt biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


II. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU
Biểu số 001.N/BCC-XHMT: Báo cáo chính thức giáo dục mầm non

1. Khái niệm, phương pháp tính
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi.

a) Trường học giáo dục mầm non là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo qui hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo qui định của Bộ Tài chính. Trường học được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập và tư thục. 

Trường học giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non.

(1) Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

(2) Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

(3) Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

b) Lớp học giáo dục mầm non là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: Hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo

(1) Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như sau:

- Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu;

- Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu;

- Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu;

- Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu;

- Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 36 tháng: 25 cháu.

Lớp học hệ nhà trẻ bao gồm các nhóm trẻ của các nhà trẻ, của trường mầm non; nhóm trẻ của trường mẫu giáo (nếu có) và nhóm trẻ độc lập (nhóm trẻ hoạt động không phụ thuộc bất cứ một nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi).

(2) Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được phân theo nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các lớp mẫu giáo cụ thể như sau:


- Lớp trẻ từ 3 - 4 tuổi: 25 cháu;


- Lớp trẻ từ 4 -5 tuổi: 30 cháu;


- Lớp trẻ từ 5 - 6 tuổi: 35 cháu.

Lớp học hệ mẫu giáo bao gồm các lớp của trường mẫu giáo, các lớp của mầm non và lớp mẫu giáo độc lập (các lớp mẫu giáo hoạt động không phụ thuộc vào bất cứ một trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi).

c) Phòng học là một địa điểm cụ thể được cấu trúc thành phòng thường xuyên dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn hoặc học nhờ).

Phòng học đạt tiêu chuẩn là phòng học phải bảo đảm yêu cầu của việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đủ ánh sáng, đủ thiết bị, đồ dùng phục vụ nuôi dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng học của nhà trẻ bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi.

Phòng học của mẫu giáo bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi.

d) Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn là người có bằng trung cấp sư phạm trở lên.

Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

(1) Giáo viên nhà trẻ là người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc lập.

(2) Giáo viên mẫu giáo là người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu giáo độc lập.

đ) Học sinh mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo.

Học sinh mầm non bao gồm học sinh nhà trẻ và học sinh mẫu giáo:

(1) Học sinh nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.

(2) Học sinh mẫu giáo bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.

2. Cách ghi biểu

Các chỉ tiêu ghi như quy định trong biểu, đối với phòng học được chia thành 3 loại: kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

3. Nguồn số liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo
Biểu số 002.N/BCC-XHMT: Báo cáo chính thức giáo dục phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính
Giáo dục phổ thông là hình thức giáo dục chính quy, được thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục phổ thông gồm:

- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi;

- Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, thường có tuổi là mười một tuổi;

- Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, có tuổi là mười lăm tuổi.

Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.

Loại hình trường phổ thông gồm:

- Công lập: Do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

- Dân lập: Do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Tư thục: Do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Giáo viên phổ thông: Là người làm nhiệm vụ giảng dạy trong trường phổ thông. Giáo viên phổ thông phân theo cấp học bao gồm:

- Giáo viên tiểu học: Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp tiểu học trong các trường tiểu học và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Giáo viên trung học cơ sở: Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp trung học cơ sở ở các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Giáo viên trung học phổ thông: Bao gồm giáo viên dạy các môn học của cấp trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trường hợp một giáo viên dạy cả 2 cấp thì tính vào cấp có số giờ giảng dạy nhiều hơn. Nếu có số giờ giảng dạy hai cấp bằng nhau thì tính giáo viên vào cấp có bằng đào tạo. Nếu giáo viên có hai loại bằng đào tạo trở lên thì tính giáo viên vào cấp có bằng đào tạo cao hơn.

Học sinh phổ thông: Là người đang học tập tại các trường phổ thông.

- Học sinh tiểu học: Gồm các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

- Học sinh trung học cơ sở: Gồm các học sinh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Học sinh trung học phổ thông: Gồm các học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.

Học sinh lớp ghép: Học sinh học chương trình lớp nào tính vào số học sinh của lớp đó.

Lớp học: Là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

- Lớp tiểu học gồm các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 trong các trường tiểu học và các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Lớp trung học cơ sở gồm các lớp học từ lớp 6 đến lớp 9 trong các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Lớp trung học phổ thông gồm các lớp học từ lớp 10 đến lớp 12 trong các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trường hợp lớp ghép thì tính vào lớp có số học sinh nhiều hơn. Nếu số học sinh bằng nhau thì tính lớp ghép này vào lớp cao hơn.

Phạm vi thu thập số liệu

Tất cả các loại hình trường phổ thông trên phạm vi tỉnh/thành phố, trừ các loại sau:

- Các trường tiểu học chuyên biệt: Là trường tiểu học đặc biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật như: Mù, câm, điếc, chậm phát triển trí tuệ,...

- Các lớp tiểu học gia đình, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học tình thương, lớp học dành cho trẻ em lang thang đường phố,...

- Các trường trung học năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao, trường trung học dành cho trẻ em khuyết tật.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số liệu theo các chỉ tiêu tương ứng của Cột A.
- Cột 2: Ghi số liệu theo các chỉ tiêu tương ứng của Cột A theo loại hình công lập.
- Cột 3: Ghi số liệu theo các chỉ tiêu tương ứng của Cột A theo loại hình tư thục.

3. Nguồn số liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo.
Biểu số 003.N/BCC-XHMT: Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông gồm tỷ lệ học sinh đi học chung phổ thông và tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi phổ thông.
a) Tỷ lệ học sinh đi học chung

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp tiểu học so với tổng dân số ở độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.

Công thức tính:
	Tỷ lệ học sinh 
đi học chung cấp học i năm học t (%)
	=
	Số học sinh đang học cấp học i năm học t
	( 100



	
	
	Dân số trong độ tuổi cấp học i trong năm học t
	


b) Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học là số phần trăm giữa số học sinh tuổi 
từ 6 - 10 tuổi đang học cấp tiểu học so với tổng dân số trong độ tuổi cấp tiểu học từ 6 - 10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 11 - 14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở từ 11 - 14 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông là số phần trăm giữa số học sinh tuổi từ 15 - 17 tuổi đang học cấp trung học phổ thông so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15 - 17 tuổi.

Công thức tính:
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp học i năm học t (%)
	=
	Số học sinh trong độ tuổi cấp học i 
đang học cấp học i năm học t
	( 100

	
	
	Dân số trong độ tuổi cấp học i 
trong năm học t
	


Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.
2. Cách ghi biểu

Cột A: Ghi các chỉ tiêu: tỷ lệ học sinh đi học phổ thông, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi.

Cột 1 đến cột 3: Ghi chi tiêu tỷ lệ học sinh đi học chung, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi theo cấp tiểu học, theo cấp trung học cơ sở, theo cấp trung học phổ thông.

3. Nguồn số liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo
Biểu số: 004.N/BCC-XHMT: Báo cáo chính thức bác sỹ và giường bệnh

1. Khái niệm, phương pháp tính
Bác sỹ là những người đã tốt nghiệp ngành y, được cấp bằng bác sỹ đang làm việc ở các cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập).

Bác sỹ ở đây gồm bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, bác sỹ nội trú.

Giường bệnh là giường dùng để điều trị, chăm sóc người bệnh ở các cơ sở y tế.

Giường bệnh gồm giường bệnh viện và giường ở các cơ sở y tế khác. Giường bệnh ở đây không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn/cơ quan, giường trực, giường phòng khám và giường phòng đợi.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số bác sỹ tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 2, 3: Ghi số giường bệnh tương ứng với các dòng của cột A. Lưu ý: Báo cáo hằng năm đối với loại hình công lập, 5 năm báo cáo đối với loại hình công lập và ngoài công lập.
3. Nguồn số liệu

Sở Y tế.
Biểu số 005.H/BCC-XHMT: Báo cáo chính thức số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra, bao gồm:

- Bão, nước dâng;

- Gió mạnh trên biển;

- Áp thấp nhiệt đới;

- Mưa lớn, lũ, ngập lụt;

- Lốc, sét, mưa đá;

- Sương muối, sương mù, rét hại;

- Xâm nhập mặn;

- Hạn hán, nắng nóng;

- Động đất;

- Sóng thần;

- Sạt lở, sụt lún đất;

- Thiên tai khác.

Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra. Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương. Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương; Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết; Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.
Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần (sập đổ, cuốn trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,...) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v...) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, v.v...).

Nhà bị sập, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi thiệt hại trên 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.
Nhà bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường, ngập nước (gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên)... thiệt hại dưới 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.

Diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại trên 70% không thu hoạch được do thiên tai trực tiếp gây ra. 

Thiệt hại về động vật nuôi bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.

Thiệt hại về vật chất được ước tính bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai. 

b) Phương pháp tính 

- Phạm vi thu thập số liệu: Các huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh bị ảnh hưởng do thiên tai.

- Thời kỳ thu thập số liệu: Tháng, năm.

+ Báo cáo tháng tính từ ngày 19 tháng trước đến ngày 18 tháng báo cáo.

+ Báo cáo năm tính từ 19/12 năm trước đến 18/12 năm báo cáo. Báo cáo năm là báo cáo tổng hợp của các báo cáo tháng trong năm, có cập nhật số của các kỳ trước chưa được báo cáo.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng/năm có ảnh hưởng đến tỉnh, thành phố.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người chết là nữ do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.

- Cột 5: Ghi tổng số người mất tích là nữ do thiên tai.

- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.

- Cột 7: Ghi tổng số người bị thương là nữ do thiên tai.

- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).
- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác (thiệt hại từ 30% đến dưới 70%).

- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại trên 70%.
- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại. trên 70%.
- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi

- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra.

- Cột 15: Ghi giá trị cứu trợ thiệt hại.

- Cột 16: Ghi lại những chú thích cho từng loại thiên tai nếu cần (Vd: Bão số 1,2...)

3. Nguồn số liệu

Ủy ban phòng chống thiên tai tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.


